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Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hà Ngân 

 Các Thẩm phán: Ông Bùi Quang Năng; Bà Trịnh Thị Thiện 

 Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoa, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Tiến Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số:  49/2022/TLPT-HS 

ngày 05 tháng 4 năm 2022 đối với  bị cáo Nguyễn Sỹ N do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2022/HS-ST ngày 03-3-2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Bị cáo kháng cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Sỹ N; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh 

ngày 12/9/1979 tại thị trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện 

nay: Tổ dân phố 9, thị trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Con ông: Nguyễn Sỹ L (Đã mất); Con bà: Phan Thị C - sinh năm 

1954; Hiện sinh sống và làm ruộng tại thị trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh. Anh, chị, 

em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ hai. Vợ: Nguyễn Thị H - sinh năm 1988. 

Hiện đang xuất khẩu lao động tại Malaysia. Con: Có 2 con, lớn sinh năm 2008, 

nhỏ sinh năm 2012. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm 

số 05/1998/HSST ngày 30/3/1998 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Tĩnh xử phạt 

09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội trộm cắp tài 

sản của công dân theo quy định tại khoản 1, điều 155 Bộ luật hình sự năm 1985; 
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Bản án hình sự sơ thẩm số 21/1998/HSST ngày 24/8/1998 của Tòa án nhân dân 

huyện Thạch Hà xử phạt 6 tháng tù về tội làm nhục người khác, theo quy định 

tại khoản 2, điều 116 Bộ luật hình sự năm 1985. Tổng hợp hình phạt 09 tháng 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 05/1998/HSST ngày 30/3/1998 của Tòa án 

nhân dân thị xã Hà Tĩnh buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản 

án là 15 tháng tù. Đã chấp hành xong hình phạt và các nội dung liên quan khác 

của vụ án và đã được xóa án tích; Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2000/HSST 

ngày 24/4/2000 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 04/12/1999 về tội Trộm cắp tài sản công dân, theo quy định tại 

khoản 2, điều 155 Bộ luật hình sự năm 1985. Đã chấp hành xong hình phạt và 

các nội dung liên quan khác của vụ án và đã được xóa án tích; Ngày 09/10/2019, 

bị Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính bằng 

hình thức phạt tiền về hành vi Đánh bạc. Đã nộp phạt ngày 11/10/2019. 

         Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/10/2021 đến ngày 18/11/2021 được thay 

thế biện pháp ngăn chặn bằng hình thức Bảo lĩnh tại tổ dân phố 9, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 22 giờ ngày 24/9/2021, tại ki ốt sửa chữa, mua bán điện thoại 

di động của Nguyễn Sỹ N, ở tổ dân phố 9, thị trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh, do 

mâu thuẫn, bực tức trong việc Phạm Văn C đập vỡ tủ kính đựng điện thoại di 

động tại ki ốt của mình nên Nguyễn Sỹ N đã dùng 01 mảnh kính vỡ đâm 01 nhát 

vào vùng bụng của Phạm Văn C gây thương tích cho anh Cảnh với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 52%. 

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2022/HS-

ST ngày 03-3-2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh quyết 

định: Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 134, điểm b, tiết đầu điểm s khoản 1, 2 Điều 

51, 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ N 06 (Sáu) năm tù về tội “Cố 

ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng được 

trừ thời gian tạm giam từ ngày tạm giam từ ngày 18/10/2021 đến ngày 

18/11/2021. 

Trong hạn luật định, bị cáo Nguyễn Sỹ N kháng cáo xin được giảm nhẹ 

hình phạt. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo, đề nghị Tòa 

phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Bị cáo không yêu cầu làm rõ thêm 

tình tiết gì của vụ án, đồng ý với tội danh mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên. 
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 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 355, Điều 356 Bộ luật 

tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ N, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Sỹ N tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của bị 

hại cũng như của những người làm chứng. Xét năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự và hành vi dùng mảnh kính vỡ sắc, nhọn cố tình gây thương tích cho bị hại 

với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52% của bị cáo thì bản án hình sự sơ thẩm số 

08/2022/HS-ST ngày 03-3-2022 của TAND huyện Thạch Hà xét xử bị cáo 

Nguyễn Sỹ N phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c khoản 3 

Điều 134 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [2] Xét tính chất, hành vi phạm tội và nội dung kháng cáo của bị cáo, Hội 

đồng xét xử nhận thấy: 

 [2.1] Hành vi phạm tội của bị cáo là nghuy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

nghiêm trọng đến quyền được bảo hộ về sức khỏe sức khỏe của con người do đó 

cần phải xử phạt nghiêm đối với bị cáo.  

 Trong vụ án này bị cáo là người trực tiếp sử dụng hung khí nguy hiểm là 

mảnh kính vỡ gây thương tích cho bị hại với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 

52%. Vì vậy cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo trong vụ án. 

 [2.2] Xét kháng cáo của bị cáo: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ N làm 

trong hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục 

phúc thẩm.   

Bi cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Quá trình giải quyết phúc 

thẩm bị cáo xuất trình đơn xin giảm nhẹ hình phạt có xác nhận của UBND thị 

trấn Thạch Hà, bị hại Phạm Văn Cảnh có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 

xét bị hại cũng có một phần lỗi, bị cáo cũng đã tự nguyện bồi thường thiệt hại 

cho bị hại, bản thân bị cáo là người tàn tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hội 

đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt thể 

hiện tính nhân đạo của pháp luật cũng đủ nghiêm để cải tạo giáo dục đối với bị 

cáo 
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 [3] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ N được chấp nhận nên bị 

cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: 

 Chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ N, sửa nội 

dung bản án sơ thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 03-3-2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Thạch Hà về phần hình phạt đối với bị cáo 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Sỹ N phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 134, điểm b, tiết đầu điểm s khoản 1, 2 

Điều 51, 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ N 05 (năm) năm tù về 

tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án 

nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày tạm giam từ ngày 18/10/2021 đến 

ngày 18/11/2021. 

2. Về án phí: Áp dụng điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Nguyễn Sỹ N không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

 3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận : 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- PV 27 – Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- TAND,CA,VKS,THA sơ thẩm; 

- Bị cáo; 

- Lưu HSVA; 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hà Ngân 

 


